
















VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty
The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the company)
1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
The list of affiliated persons of the Company

STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 
quan của công 
ty/người nộ bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công ty/người 

nộ bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 

mục 9 và 10)

Mối quan 
hệ đối với 

người nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Nam Tiến 033C005676
Chủ tịch Hội đồng
quản trị

26/04/2014

1.01 Cao Thị Thanh Nhàn 26/04/2014 Vợ
1.02 Nguyễn Thanh Tâm 26/04/2014 Con đẻ
1.03 Nguyễn Minh Tâm 26/04/2014 Con đẻ
1.04 Nguyễn Thành Nam 26/04/2014 Em ruột
1.05 Nguyễn Trọng Liên 26/04/2014 Em ruột
1.06 Nguyễn Thị Minh 26/04/2014 Em ruột
1.07 Nguyễn Thị Thu 26/04/2014 Em ruột
1.08 Nguyễn Quang Dũng 26/04/2014 Con rể
1.09 Phạm Thị Ánh 26/04/2014 Em dâu
1.10 Nguyễn Văn Bao 26/04/2014 Em rể 
1.11 Cao Văn Việt 26/04/2014 Em rể 
1.12 Đỗ Tuyết Nhung 26/04/2014 Em dâu

1.13
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
Vietnam)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

1.14
Công ty TNHH Điều 
hành Vận chuyển Hàng 
hóa Liên kết (LCM)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

1.15
CTCP Logistics Kim 
Thành

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị

26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

1.16
CTCP Vận chuyển 
Vinalink (Vinalink 
Transport)

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị

26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

2 Vũ Thế Đức
3032111
009C130657

Thành viên Hội đồng
quản trị

26/04/2014

2.01 Vũ Thế Tùng 26/04/2014 Con đẻ
2.02 Vũ Thế Quang 26/04/2014 Con đẻ
2.03 Vũ Thị Việt Hương 26/04/2014 Chị ruột
2.04 Lê Quang Khuê 26/04/2014 Anh rể
2.05 Nguyễn Bích Ngọc 26/04/2014 Con dâu

(Kèm theo công văn số 1894 /SGDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phụ lục I



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 
quan của công 
ty/người nộ bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công ty/người 

nộ bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 

mục 9 và 10)

Mối quan 
hệ đối với 

người nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.06
Công ty TNHH RCL 
(Việt Nam)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

3 Vũ Quốc Bảo 046C000191
Thành viên Hội đồng
quản trị
Tổng giám đốc

09/04/2018

3.01 Đào Thị Ngọc Lan 09/04/2018 Vợ
3.02 Vũ Đăng Khoa 09/04/2018 Con đẻ
3.03 Vũ Đăng Khánh Nhân viên 09/04/2018 Con đẻ
3.04 Vũ Ngọc Quỳnh Nhi 09/04/2018 Con đẻ
3.05 Phạm Thị Thanh 09/04/2018 Mẹ đẻ
3.06 Vũ Hồng Anh 09/04/2018 Em ruột
3.07 Đàm Văn Hà 09/04/2018 Em rể

3.08
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
VIETNAM)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

09/04/2018
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

3.09
Công ty TNHH Điều 
hành Vận chuyển Hàng 
hóa Liên kết (LCM)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

09/04/2018
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

3.10
CTCP Giao nhận Vận tải 
Miền Trung (Vinatrans 
Danang)

Ủy viên Hội đồng 
quản trị

09/04/2018
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

3.11
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike 
Vina)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

09/04/2018
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

3.12
Công ty TNHH Hệ 
thống phần mềm quản lý 
Logistics (LMS)

Chủ tịch Hội đồng 
thành viên

06/06/2025
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

4 Nguyễn Quốc Huy 
Thành viên Hội đồng
quản trị

23/04/2019

4.01 Phạm Thị Thu Nguyệt 23/04/2019 Mẹ đẻ
4.02 Nguyễn Thị Thu Trang 23/04/2019 Con đẻ
4.03 Nguyễn Quốc Hiếu 23/04/2019 Con đẻ
4.04 Nguyễn Nguyệt Nga 23/04/2019 Em ruột 
4.05 Nguyễn Quốc Hưng 23/04/2019 Em ruột 
4.06 Nguyễn Quốc Hoàn 23/04/2019 Em ruột 

4.07
CTCP Vận chuyển 
Vinalink
(Vinalink Transport)

Giám đốc 23/04/2019
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

5 Đỗ Phú Kim
Thành viên Hội đồng
quản trị

26/04/2023

5.01 Phạm Thị Kim Loan 26/04/2023 Mẹ đẻ



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 
quan của công 
ty/người nộ bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công ty/người 

nộ bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 

mục 9 và 10)

Mối quan 
hệ đối với 

người nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02 Đỗ Phú Dũng 26/04/2023 Em ruột
5.03 Đỗ Phương Thảo Nhân viên 26/04/2023 Em ruột
5.04 Nguyễn Thị Trúc 26/04/2023 Em dâu
5.05 Trần Thị Bích Liễu 26/04/2023 Vợ
5.06 Đỗ Phú Hải 26/04/2023 Con đẻ

5.07
Công ty Luật TNHH 
Kim Long

Giám đốc, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên

26/04/2023
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

6 Phan Phương Tuyền 003C026689
Trưởng Ban kiểm
soát

26/04/2014

6.01 Trang Hoàng Trung 26/04/2014 Chồng
6.02 Trang Hoàng Long 26/04/2014 Con đẻ
6.03 Trang Hoàng Phúc 26/04/2014 Con đẻ
6.04 Phan Ngọc Vân 26/04/2014 Chị ruột

6.05 Phan Thị Ngọc Phượng 26/04/2014 Chị ruột

6.06 Phan Phi Phong 26/04/2014 Anh ruột
6.07 Phan Hùng Phương 26/04/2014 Anh ruột
6.08 Nguyễn Thị Thu Ngọc 26/04/2014 Chị dâu

6.09 Nguyễn Thị Kiều Phương 26/04/2014 Chị dâu

6.10 Phạm Vân Ðài 26/04/2014 Mẹ chồng

6.11
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike 
Vina)

Giám đốc tài chính 26/04/2014
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

7 Lê Thị Ngọc Anh 005C3612741
Thành viên Ban
kiểm soát

23/04/2019

7.01 Phạm Thị Liễu 23/04/2019 Mẹ đẻ

7.02 Thái Ngọc Anh Phương 23/04/2019 Con đẻ

7.03 Thái Ngọc Anh Vũ 23/04/2019 Con đẻ
7.04 Lê Văn Nhi 23/04/2019 Anh ruột
7.05 Lê Thị Ngọc Ánh 23/04/2019 Em ruột
7.06 Lê Thị Bạch Tuyết 23/04/2019 Em ruột
7.07 Lê Văn Lộc 23/04/2019 Em ruột
7.08 Nguyễn Thị Lợi 23/04/2019 Chị dâu 

7.09 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23/04/2019 Em dâu

8 Dương Trấn An
Thành viên Ban
kiểm soát

24/04/2024

8.01 Dương Trấn Hồng 24/04/2024 Anh trai
8.02 Khiêu Thị Trâm Anh 24/04/2024 Chị dâu
8.03 Dương Trấn Hưng 24/04/2024 Anh trai
8.04 Trần Thị Thu Vân 24/04/2024 Chị dâu
8.05 Dương Trấn Lợi 24/04/2024 Anh trai
8.06 Trần Ngọc Son 24/04/2024 Chị dâu



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa 
chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 
quan của công 
ty/người nộ bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công ty/người 

nộ bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 

mục 9 và 10)

Mối quan 
hệ đối với 

người nội bộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.07 Dương Trấn Mỹ 24/04/2024 Anh trai
8.08 Nguyễn Thị Huệ 24/04/2024 Chị dâu
8.09 Dương Trấn Hiệp 24/04/2024 Anh trai
8.10 Nguyễn Thị Minh Anh 24/04/2024 Chị dâu

8.11 Dương Trấn An 24/04/2024
Hộ kinh 
doanh

9 Nguyễn Anh Nam 033C005945
Giám đốc tài chính
kiêm Kế toán trưởng
công ty

01/09/2015

9.01 Đinh Xuân Dõng 01/09/2015 Chồng
9.02 Đinh Hoài An 01/09/2015 Con đẻ
9.03 Nguyễn Văn Mùi 01/09/2015 Cha đẻ
9.04 Nguyễn Thị Hiền 01/09/2015 Mẹ đẻ
9.05 Nguyễn Ngọc Nhi 01/09/2015 Chị ruột
9.06 Nguyễn Đông Anh 01/09/2015 Chị ruột
9.07 Nguyễn Đình Triều  01/09/2015 Anh ruột

9.08
Công ty TNHH Vận tải 
Ô tô Vina Vinatrans (V 
Truck)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

01/09/2015
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

9.09
CTCP Logistics Kim 
Thành

Thành viên Hội đồng 
thành viên

01/08/2024
Tổ chức có 

liên quan đến 
Người nội bộ

10 Nguyễn Đỗ Anh Thư 
058C651423
033C005726

Giám đốc Pháp chế
công ty - Người được
ủy quyền CBTT

23/03/2023

10.01 Nguyễn Chức 23/03/2023 Bố đẻ
10.02 Đỗ Thị Kim Dung 23/03/2023 Mẹ đẻ
10.03 Lê Thị Tấn 23/03/2023 Mẹ chồng
10.04 Nguyễn Mạnh Cường 23/03/2023 Chồng
10.05 Nguyễn Nhật Nam 23/03/2023 Con đẻ
10.06 Nguyễn Nhật Uyên 23/03/2023 Con đẻ
10.07 Nguyễn Đỗ Anh Thy 23/03/2023 Em ruột
10.08 Phạm Khánh Duy 23/03/2023 Em rể
10.09 Nguyễn Đỗ Anh Thảo 23/03/2023 Em ruột
10.10 Quách Đăng Khoa 23/03/2023 Em rể

11 Nguyễn Thị Hồng Vân 058C651391
Người phụ trách
quản trị công ty -
Thư ký công ty 

01/05/2024

11.01 Nguyễn Thị Búp 01/05/2024 Mẹ đẻ
11.02 Nguyễn Thanh Liêm 01/05/2024 Chồng
11.03 Nguyễn Quang Anh 01/05/2024 Con đẻ
11.04 Nguyễn Thiện Hóa 01/05/2024 Anh ruột



VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan công ty với chính công ty
The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the company)
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
The list of affiliated persons and their affiliated persons / Transactions of interal persons and affiliated persons with shares of the Company.

STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Nam Tiến 033C005676
Chủ tịch Hội đồng
quản trị

107,140 0.76%

1.01 Cao Thị Thanh Nhàn 
1.02 Nguyễn Thanh Tâm
1.03 Nguyễn Minh Tâm
1.04 Nguyễn Thành Nam
1.05 Nguyễn Trọng Liên
1.06 Nguyễn Thị Minh 
1.07 Nguyễn Thị Thu
1.08 Nguyễn Quang Dũng 
1.09 Phạm Thị Ánh 
1.10 Nguyễn Văn Bao 
1.11 Cao Văn Việt 
1.12 Đỗ Tuyết Nhung 

1.13
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
Vietnam)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

1.14
Công ty TNHH Điều 
hành Vận chuyển Hàng 
hóa Liên kết (LCM)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

1.15
CTCP Logistics Kim 
Thành

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị

1.16
CTCP Vận chuyển 
Vinalink (Vinalink 
Transport)

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị

2 Vũ Thế Đức
3032111
009C130657

Thành viên Hội đồng
quản trị

485,580 3.43%

2.01 Vũ Thế Tùng 
2.02 Vũ Thế Quang 1,050 0.01%
2.03 Vũ Thị Việt Hương 29,670 0.21%
2.04 Lê Quang Khuê 
2.05 Nguyễn Bích Ngọc 583,980 4.13%

2.06
Công ty TNHH RCL 
(Việt Nam)

Phó chủ tịch Hội đồng 
thành viên

3 Vũ Quốc Bảo 046C000191
Thành viên Hội đồng
quản trị
Tổng giám đốc

111,200 0.79%

3.01 Đào Thị Ngọc Lan

Phụ lục I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo công văn số 1894 /SGDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.02 Vũ Đăng Khoa
3.03 Vũ Đăng Khánh Nhân viên
3.04 Vũ Ngọc Quỳnh Nhi
3.05 Phạm Thị Thanh
3.06 Vũ Hồng Anh
3.07 Đàm Văn Hà

3.08
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
VIETNAM)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

3.09
Công ty TNHH Điều 
hành Vận chuyển Hàng 
hóa Liên kết (LCM)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

3.10
CTCP Giao nhận Vận tải 
Miền Trung (Vinatrans 
Danang)

Ủy viên Hội đồng 
quản trị

3.11
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike 
Vina)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

3.12
Công ty TNHH Hệ 
thống phần mềm quản lý 
Logistics (LMS)

Chủ tịch Hội đồng 
thành viên

4 Nguyễn Quốc Huy 
Thành viên Hội đồng
quản trị

32,655 0.23%

4.01 Phạm Thị Thu Nguyệt
4.02 Nguyễn Thị Thu Trang
4.03 Nguyễn Quốc Hiếu
4.04 Nguyễn Nguyệt Nga
4.05 Nguyễn Quốc Hưng 4,935 0.03%
4.06 Nguyễn Quốc Hoàn

4.07
CTCP Vận chuyển 
Vinalink
(Vinalink Transport)

Giám đốc 

5 Đỗ Phú Kim
Thành viên Hội đồng
quản trị

0

5.01 Phạm Thị Kim Loan
5.02 Đỗ Phú Dũng
5.03 Đỗ Phương Thảo Nhân viên 4,050 0.03%
5.04 Nguyễn Thị Trúc
5.05 Trần Thị Bích Liễu
5.06 Đỗ Phú Hải

5.07
Công ty Luật TNHH 
Kim Long

Giám đốc, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên

6 Phan Phương Tuyền 003C026689
Trưởng Ban kiểm
soát

6,585 0.05%

6.01 Trang Hoàng Trung
6.02 Trang Hoàng Long
6.03 Trang Hoàng Phúc
6.04 Phan Ngọc Vân



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.05 Phan Thị Ngọc Phượng

6.06 Phan Phi Phong
6.07 Phan Hùng Phương
6.08 Nguyễn Thị Thu Ngọc

6.09 Nguyễn Thị Kiều Phương

6.10 Phạm Vân Ðài

6.11
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike 
Vina)

Giám đốc tài chính

7 Lê Thị Ngọc Anh 005C3612741
Thành viên Ban
kiểm soát

3,285 0.02%

7.01 Phạm Thị Liễu

7.02 Thái Ngọc Anh Phương

7.03 Thái Ngọc Anh Vũ
7.04 Lê Văn Nhi
7.05 Lê Thị Ngọc Ánh
7.06 Lê Thị Bạch Tuyết
7.07 Lê Văn Lộc
7.08 Nguyễn Thị Lợi

7.09 Nguyễn Thị Thanh Trúc

8 Dương Trấn An
Thành viên Ban
kiểm soát

19,095 0.14%

8.01 Dương Trấn Hồng
8.02 Khiêu Thị Trâm Anh
8.03 Dương Trấn Hưng
8.04 Trần Thị Thu Vân
8.05 Dương Trấn Lợi
8.06 Trần Ngọc Son
8.07 Dương Trấn Mỹ
8.08 Nguyễn Thị Huệ
8.09 Dương Trấn Hiệp
8.10 Nguyễn Thị Minh Anh
8.11 Dương Trấn An

9 Nguyễn Anh Nam 033C005945
Giám đốc tài chính
kiêm Kế toán trưởng
công ty

30,000 0.21%

9.01 Đinh Xuân Dõng
9.02 Đinh Hoài An 
9.03 Nguyễn Văn Mùi 
9.04 Nguyễn Thị Hiền
9.05 Nguyễn Ngọc Nhi
9.06 Nguyễn Đông Anh
9.07 Nguyễn Đình Triều  



STT Tên tổ chức/ cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại công ty Số giấy NSH (*)
Ngày cấp giấy 

NSH (*)
Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.08
Công ty TNHH Vận tải 
Ô tô Vina Vinatrans (V 
Truck)

Thành viên Hội đồng 
thành viên

9.09
CTCP Logistics Kim 
Thành

Thành viên Hội đồng 
thành viên

10 Nguyễn Đỗ Anh Thư 
058C651423
033C005726

Giám đốc Pháp chế
công ty - Người được
ủy quyền CBTT

16,035 0.11%

10.01 Nguyễn Chức
10.02 Đỗ Thị Kim Dung
10.03 Lê Thị Tấn
10.04 Nguyễn Mạnh Cường
10.05 Nguyễn Nhật Nam
10.06 Nguyễn Nhật Uyên
10.07 Nguyễn Đỗ Anh Thy
10.08 Phạm Khánh Duy
10.09 Nguyễn Đỗ Anh Thảo
10.10 Quách Đăng Khoa

11 Nguyễn Thị Hồng Vân 058C651391
Người phụ trách
quản trị công ty -
Thư ký công ty 

3,000 0.02%
Mua trên sàn giao 
dịch chứng khoán

11.01 Nguyễn Thị Búp
11.02 Nguyễn Thanh Liêm
11.03 Nguyễn Quang Anh
11.04 Nguyễn Thiện Hóa

Lưu ý: Cột "số giấy NSH,ngày cấp NSH,nơi cấp" tách ra thành ba cột riêng biệt
Cột (*) là số căn cước công dân của NNB,NLQ (đối với công dân Việt Nam)



Mã chứng khoán: VNL
Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
Ngày chốt: 19/03/2026

STT
Mã 

chứng 
khoán

Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với 
người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CCCD,Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ 
liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan của 

công ty/người nộ 
bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công 

ty/người nộ 
bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến mục 

13 và 14)

Ghi chú (về việc 
không có số giấy 
NSH và các ghi 

chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 VNL Nguyễn Nam Tiến 033C005676
Chủ tịch Hội
đồng quản trị

107,140 0.76% 26/04/2014

1.01 VNL Cao Thị Thanh Nhàn Vợ 26/04/2014
1.02 VNL Nguyễn Thanh Tâm Con đẻ 26/04/2014
1.03 VNL Nguyễn Minh Tâm Con đẻ 26/04/2014
1.04 VNL Nguyễn Thành Nam Em ruột 26/04/2014
1.05 VNL Nguyễn Trọng Liên Em ruột 26/04/2014
1.06 VNL Nguyễn Thị Minh Em ruột 26/04/2014
1.07 VNL Nguyễn Thị Thu Em ruột 26/04/2014
1.08 VNL Nguyễn Quang Dũng Con rể 26/04/2014
1.09 VNL Phạm Thị Ánh Em dâu 26/04/2014
1.10 VNL Nguyễn Văn Bao Em rể 26/04/2014
1.11 VNL Cao Văn Việt Em rể 26/04/2014
1.12 VNL Đỗ Tuyết Nhung Em dâu 26/04/2014

1.13 VNL
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
Vietnam)

Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

1.14 VNL
Công ty TNHH Điều hành 
Vận chuyển Hàng hóa 
Liên kết (LCM)

Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

1.15 VNL
CTCP Logistics Kim 
Thành

Chủ tịch Hội 
đồng quản trị

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

1.16 VNL
CTCP Vận chuyển 
Vinalink (Vinalink 
Transport)

Chủ tịch Hội 
đồng quản trị

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

2 VNL Vũ Thế Đức
3032111
009C130657

Thành viên Hội
đồng quản trị

485,580 3.43% 26/04/2014

2.01 VNL Vũ Thế Tùng Con đẻ 26/04/2014
2.02 VNL Vũ Thế Quang Con đẻ 1,050 0.01% 26/04/2014
2.03 VNL Vũ Thị Việt Hương Chị ruột 29,670 0.21% 26/04/2014
2.04 VNL Lê Quang Khuê Anh rể 26/04/2014
2.05 VNL Nguyễn Bích Ngọc Con dâu 583,980 4.13% 26/04/2014

2.06 VNL
Công ty TNHH RCL (Việt 
Nam)

Phó chủ tịch Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

3 VNL Vũ Quốc Bảo 046C000191
Thành viên Hội
đồng quản trị
Tổng giám đốc

111,200 0.79% 09/04/2018

3.01 VNL Đào Thị Ngọc Lan Vợ 09/04/2018
3.02 VNL Vũ Đăng Khoa Con đẻ 09/04/2018
3.03 VNL Vũ Đăng Khánh Nhân viên Con đẻ 09/04/2018
3.04 VNL Vũ Ngọc Quỳnh Nhi Con đẻ 09/04/2018
3.05 VNL Phạm Thị Thanh Mẹ đẻ 09/04/2018
3.06 VNL Vũ Hồng Anh Em ruột 09/04/2018
3.07 VNL Đàm Văn Hà Em rể 09/04/2018

3.08 VNL
Công ty TNHH Dịch vụ 
Đại lý Vận chuyển (FC 
VIETNAM)

Thành viên Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
09/04/2018

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 1894 /SGDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)



STT
Mã 

chứng 
khoán

Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với 
người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CCCD,Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ 
liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan của 

công ty/người nộ 
bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công 

ty/người nộ 
bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến mục 

13 và 14)

Ghi chú (về việc 
không có số giấy 
NSH và các ghi 

chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.09 VNL
Công ty TNHH Điều hành 
Vận chuyển Hàng hóa 
Liên kết (LCM)

Thành viên Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
09/04/2018

3.10 VNL
CTCP Giao nhận Vận tải 
Miền Trung (Vinatrans 
Danang)

Ủy viên Hội 
đồng quản trị

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
09/04/2018

3.11 VNL
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike Vina)

Thành viên Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
09/04/2018

3.12 VNL
Công ty TNHH Hệ thống 
phần mềm quản lý 
Logistics (LMS)

Chủ tịch Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
06/06/2025

4 VNL Nguyễn Quốc Huy 
Thành viên Hội
đồng quản trị

32,655 0.23% 23/04/2019

4.01 VNL Phạm Thị Thu Nguyệt Mẹ đẻ 23/04/2019
4.02 VNL Nguyễn Thị Thu Trang Con đẻ 23/04/2019
4.03 VNL Nguyễn Quốc Hiếu Con đẻ 23/04/2019
4.04 VNL Nguyễn Nguyệt Nga Em ruột 23/04/2019
4.05 VNL Nguyễn Quốc Hưng Em ruột 4,935 0.03% 23/04/2019
4.06 VNL Nguyễn Quốc Hoàn Em ruột 23/04/2019

4.07 VNL
CTCP Vận chuyển 
Vinalink
(Vinalink Transport)

Giám đốc 
Tổ chức có liên 

quan đến 
Người nội bộ

23/04/2019

5 VNL Đỗ Phú Kim
Thành viên Hội
đồng quản trị

0 26/04/2023

5.01 VNL Phạm Thị Kim Loan Mẹ đẻ 26/04/2023
5.02 VNL Đỗ Phú Dũng Em ruột 26/04/2023
5.03 VNL Đỗ Phương Thảo Nhân viên Em ruột 4,050 0.03% 26/04/2023
5.04 VNL Nguyễn Thị Trúc Em dâu 26/04/2023
5.05 VNL Trần Thị Bích Liễu Vợ 26/04/2023
5.06 VNL Đỗ Phú Hải Con đẻ 26/04/2023

5.07 VNL
Công ty Luật TNHH Kim 
Long

Giám đốc, Chủ 
tịch Hội đồng 
thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2023

6 VNL Phan Phương Tuyền 003C026689
Trưởng Ban
kiểm soát

6,585 0.05% 26/04/2014

6.01 VNL Trang Hoàng Trung Chồng 26/04/2014
6.02 VNL Trang Hoàng Long Con đẻ 26/04/2014
6.03 VNL Trang Hoàng Phúc Con đẻ 26/04/2014
6.04 VNL Phan Ngọc Vân Chị ruột 26/04/2014
6.05 VNL Phan Thị Ngọc Phượng Chị ruột 26/04/2014
6.06 VNL Phan Phi Phong Anh ruột 26/04/2014
6.07 VNL Phan Hùng Phương Anh ruột 26/04/2014
6.08 VNL Nguyễn Thị Thu Ngọc Chị dâu 26/04/2014

6.09 VNL Nguyễn Thị Kiều Phương Chị dâu 26/04/2014

6.10 VNL Phạm Vân Ðài Mẹ chồng 26/04/2014

6.11 VNL
Công ty TNHH Vận tải 
Việt Nhật (Konoike Vina)

Giám đốc tài 
chính

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
26/04/2014

7 VNL Lê Thị Ngọc Anh 005C3612741
Thành viên Ban
kiểm soát

3,285 0.02% 23/04/2019

7.01 VNL Phạm Thị Liễu Mẹ đẻ 23/04/2019
7.02 VNL Thái Ngọc Anh Phương Con đẻ 23/04/2019
7.03 VNL Thái Ngọc Anh Vũ Con đẻ 23/04/2019
7.04 VNL Lê Văn Nhi Anh ruột 23/04/2019
7.05 VNL Lê Thị Ngọc Ánh Em ruột 23/04/2019
7.06 VNL Lê Thị Bạch Tuyết Em ruột 23/04/2019



STT
Mã 

chứng 
khoán

Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với 
người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CCCD,Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ 
liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan của 

công ty/người nộ 
bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công 

ty/người nộ 
bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến mục 

13 và 14)

Ghi chú (về việc 
không có số giấy 
NSH và các ghi 

chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.07 VNL Lê Văn Lộc Em ruột 23/04/2019
7.08 VNL Nguyễn Thị Lợi Chị dâu 23/04/2019
7.09 VNL Nguyễn Thị Thanh Trúc Em dâu 23/04/2019

8 VNL Dương Trấn An
Thành viên Ban
kiểm soát

19,095 0.14% 24/04/2024
Bổ nhiệm 
23/04/2024

8.01 VNL Dương Trấn Hồng Anh trai 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.02 VNL Khiêu Thị Trâm Anh Chị dâu 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.03 VNL Dương Trấn Hưng Anh trai 24/04/2024
8.04 VNL Trần Thị Thu Vân Chị dâu 24/04/2024
8.05 VNL Dương Trấn Lợi Anh trai 24/04/2024
8.06 VNL Trần Ngọc Son Chị dâu 24/04/2024

8.07 VNL Dương Trấn Mỹ Anh trai 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.08 VNL Nguyễn Thị Huệ Chị dâu 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.09 VNL Dương Trấn Hiệp Anh trai 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.10 VNL Nguyễn Thị Minh Anh Chị dâu 24/04/2024

NCLQ sống ở nước 
ngoài & không 
đồng ý cung cấp số 
giấy NSH

8.11 VNL Dương Trấn An Hộ kinh doanh 24/04/2024

9 VNL Nguyễn Anh Nam 033C005945

Giám đốc tài
chính kiêm Kế
toán trưởng
công ty

30,000 0.21% 01/09/2015

9.01 VNL Đinh Xuân Dõng Chồng 01/09/2015
9.02 VNL Đinh Hoài An Con đẻ 01/09/2015
9.03 VNL Nguyễn Văn Mùi Cha đẻ 01/09/2015
9.04 VNL Nguyễn Thị Hiền Mẹ đẻ 01/09/2015
9.05 VNL Nguyễn Ngọc Nhi Chị ruột 01/09/2015
9.06 VNL Nguyễn Đông Anh Chị ruột 01/09/2015
9.07 VNL Nguyễn Đình Triều  Anh ruột 01/09/2015

9.08 VNL
Công ty TNHH Vận tải Ô 
tô Vina Vinatrans (V 
Truck)

Thành viên Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
01/09/2015

9.09 VNL
CTCP Logistics Kim 
Thành

Thành viên Hội 
đồng thành viên

Tổ chức có liên 
quan đến 

Người nội bộ
01/08/2024



STT
Mã 

chứng 
khoán

Họ và tên
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty

Mối quan hệ 
đối với 
người nội bộ

Loại hình 
Giấy NSH 
(CCCD,Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ 
liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 
cuối kỳ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 
liên quan của 

công ty/người nộ 
bộ

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan của 
công 

ty/người nộ 
bộ

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến mục 

13 và 14)

Ghi chú (về việc 
không có số giấy 
NSH và các ghi 

chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 VNL Nguyễn Đỗ Anh Thư 
058C651423
033C005726

Giám đốc Pháp
chế công ty -
Người được ủy
quyền CBTT

16,035 0.11% 23/03/2023

Bổ nhiệm 
23/04/2024

Giám đốc Pháp 
chế công ty
Chỉ định

01/05/2024
Người được ủy 

quyền CBTT
10.01 VNL Nguyễn Chức Bố đẻ 23/03/2023
10.02 VNL Đỗ Thị Kim Dung Mẹ đẻ 23/03/2023
10.03 VNL Lê Thị Tấn Mẹ chồng 23/03/2023
10.04 VNL Nguyễn Mạnh Cường Chồng 23/03/2023
10.05 VNL Nguyễn Nhật Nam Con đẻ 23/03/2023
10.06 VNL Nguyễn Nhật Uyên Con đẻ 23/03/2023
10.07 VNL Nguyễn Đỗ Anh Thy Em ruột 23/03/2023
10.08 VNL Phạm Khánh Duy Em rể 23/03/2023
10.09 VNL Nguyễn Đỗ Anh Thảo Em ruột 23/03/2023
10.10 VNL Quách Đăng Khoa Em rể 23/03/2023

11 VNL Nguyễn Thị Hồng Vân 058C651391

Người phụ
trách quản trị
công ty - Thư
ký công ty 

3,000 0.02% 01/05/2024
Mua trên sàn 

giao dịch 
chứng khoán

(số lượng CP tính 
đến 30/6/2026)

11.01 VNL Nguyễn Thị Búp Mẹ đẻ 01/05/2024
11.02 VNL Nguyễn Thanh Liêm Chồng 01/05/2024
11.03 VNL Nguyễn Quang Anh Con đẻ 01/05/2024
11.04 VNL Nguyễn Thiện Hóa Anh ruột 01/05/2024
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